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TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Bùi D2 Thạch
Các Thẩm phán: Bà Vũ Thị Bích Diệp

Bà Bùi Thị Thu H5
- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Sông Hương - Thư ký Toà án nhân dân

thành phố Hải Phòng.
- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng tham gia phiên

toà: Ông Nguyễn Đình Hùng - Kiểm sát viên.
Ngày 03 tháng 7 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng

xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 73/2024/TLPT-HS
ngày 23 tháng 5 năm 2024 đối với các bị cáo Vũ Thị Thu H và Lê Anh Ph do có
kháng cáo của các bị cáo Vũ Thị Thu H và Lê Anh Ph đối với Bản án hình sự sơ
thẩm số: 57/2024/HS-ST ngày 19 tháng 4 năm 2024 của Tòa án nhân dân quận
Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.

- Các bị cáo có kháng cáo:
1. Vũ Thị Thu H, sinh ngày 22 tháng 5 năm 2002 tại Hải Phòng. Nơi

ĐKHKTT: A,B,C; nơi sinh sống: S,D,C; nghê nghiệp: Lao động tự do; trình độ
văn hóa: Lớp 11/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt
Nam; con ông Vũ Hữu M và bà Phạm Thị T; có chồng là Nguyễn Tuấn L và có 01
con; tiên án, tiên sự, nhân thân: Không; bị cáo bị tạm giữ từ ngày 09/11/2023,
chuyển tạm giam từ ngày 15/11/2023; có mặt.

2. Lê Anh Ph, sinh ngày 08 tháng 8 năm 2004 tại Hải Phòng. Nơi ĐKHKTT:
F,G,C; nghê nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: Lớp 12/12; dân tộc: Kinh;
giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Lê Minh T2 và bà
Nguyễn Mai L1; chưa có chồng, con; tiên án, tiên sự, nhân thân: Không; bị cáo bị
tạm giam từ ngày 20/01/2024; có mặt.

- Các bị cáo không có kháng cáo và không bị kháng cáo, không bị kháng
nghị: Ngoài ra còn có các bị cáo Cao Kỳ S, Trần Xuân T3, Phạm Thị Thuý H5,
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Trịnh Huyên Tr và Nguyễn Minh Ng không có kháng cáo và không bị kháng cáo,
kháng nghị.

NỘI DUNG VỤ ÁN:
Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ

án được tóm tắt như sau:
Nhân dịp sinh nhật con trai của Cao Kỳ S và Phạm Thị Thuý H5 vào ngày

19/7/2023, S và H5 đã lên kế hoạch mời nhóm bạn đi ăn nhậu sau đó sẽ vê nhà
của S tại tầng 3 số 164 Lý Thường Kiệt, Hoàng Văn Thụ, Hồng Bàng, Hải Phòng
để cùng sử dụng ma tuý. Để tiện bàn bạc, trao đổi vê việc sử dụng ma tuý S đã lập
nhóm message "SHIN Club" để vợ chồng S và các đối tượng Nguyễn Minh Ng;
Trịnh Huyên Tr; Lê Anh Ph; Nguyễn Mai Lan C1, sinh năm 2001, nơi cư trú :
Y,U.C; Cao Kỳ D1, sinh năm 2000; nơi cư trú: I.O.C; Cao Thị Th, sinh năm 2005;
nơi cư trú: I,P,C cùng nói chuyện; còn H5 đã nhắn tin riêng rủ Tr và Ph đến sử
dụng ma tuý và lập nhóm ‘Bâng Khuâng’ để trao đổi với Tr và Ng vê việc sử dụng
ma tuý. Các đối tượng đã thống nhất 19h ngày 19/7/2023 cùng nhau ăn tối tại 335
Hồ Sen đến khoảng 22h cùng ngày sẽ vê nhà của S để sử dụng ma tuý.

Khoảng 19h30 ngày 19/7/2023, S , H5, Th, D1, Ng, Tr, C1, Ph, Trần Xuân
T3 và Vũ Thị Thu H cùng nhau ăn tối tại số 335 Hồ Sen. Tới 22h cùng ngày cả
nhóm vê nhà S như đã hẹn. Khi đến nơi S yêu cầu những ai sử dụng ma túy đóng
góp 1.000.000 đồng/01 người, thừa thiếu tính sau, cả nhóm không có ai phản đối.
Riêng Ng, Tr đã thống nhất từ trước với S và H5 sẽ chỉ đóng 500.000 đồng do cả
hai chỉ sử dụng ma tuý kẹo và Ketamine không sử dụng ma tuý ‘nước vui’. Ph đã
nhắn tin hỏi S để chuyển khoản nhưng do sử dụng ma tuý không còn tỉnh táo nên
chưa kịp chuyển khoản. Trần Xuân T3 đã chuyển khoản cho S 1.000.000 đồng,
các đối tượng còn lại chưa ai chuyển khoản tiên cho S .

Sau khi thống nhất xong S đưa cho H 01 túi ma túy tổng hợp ‘Chali’ để Hà đi
pha, đưa 02 túi ma túy Ketamine cho Trần Xuân T3 để Trần Xuân T3 chuẩn bị,
đưa cho Tr 01 túi nilon chứa 02 viên ma tuý ‘kẹo’. Tr và Ng đã C1a nhau tự sử
dụng ma tuý ‘kẹo’ bằng cách uống trực tiếp. H pha ma túy ‘Chaili’ với nước 7up
sau đó đổ ra cốc thủy tinh để ở bàn, S , H5, Trần Xuân T3, Ph đã tự sử dụng bằng
hình thức uống. Trần Xuân T3 chuẩn bị ma túy Ketamine để trong tờ tiên mệnh giá
5.000 đồng và đĩa sứ rồi để trên bàn, Trần Xuân T3, H5, H, S , Ng cùng sử dụng.
Các đối tượng tự lấy ma túy do Trần Xuân T3, H chuẩn bị để tự sử dụng sau đó
nằm nghe nhạc và hút bóng cười. Khi hết ma túy Ketamine Trần Xuân T3 sẽ tự lấy
trong túi đeo chéo của S để "đánh" tiếp ra đĩa sứ cho mọi người sử dụng. Quá trình
sử dụng ma túy nước vui các đối tượng đã sử dụng thêm 01 gói ma túy tổng hợp
‘Chali’ được pha với nước Redbull nhưng không xác định được ai là người pha.

Tới 09h ngày 20/7/2023, S bảo Trần Xuân T3 gọi Vũ Đức Qu, sinh năm
1990; nơi cư trú: số 02/11/418 Miếu Hai Xã, Dư Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng
đến để sử dụng ma tuý (Qu không phải đóng góp tiên sử dụng ma túy), Qu đồng ý.
Khoảng 10h Qu tới nơi, Trần Xuân T3 là người mời Qu dùng ma túy Ketamine
trên đĩa sứ. Qu dùng Ketamine và tự dùng nước vui. Một lúc sau Qu gọi điện nhờ
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Trương Khương D2, sinh năm 2002; nơi cư trú: 01/93 Chương Dương, Hạ Lý,
Hồng Bàng, Hải Phòng mua hộ đồ ăn mang tới nhà S , do cả 02 thường xuyên sử
dụng bóng cười với nhau nên Qu đã nhắn tin rủ D2 ở lại để sử dụng bóng cười, D2
đồng ý. Khoảng 11h cùng ngày D2 tới thì được Trần Xuân T3 mời sử dụng ma túy
Ketamine. Cả nhóm ngồi chơi nghe nhạc tới 14h cùng ngày Qu vê nhà đón người
yêu là Nguyễn Thị H6, sinh năm 1998; nơi cư trú: thôn 2, Minh Tân, Th Nguyên,
Hải Phòng tới để hút bóng cười. Khi Nguyễn Thị H6 tới nơi chỉ hút bóng cười, sau
đó Hà có đổ nước lọc vào cốc thủy tinh trước đó chứa ma túy tổng hợp để uống
(Hà không biết cốc có ma túy). Trong quá trình cả nhóm ngồi nghe nhạc C1, D1,
Th, Ph, Vũ Thị Thu H ra vê trước. Đến 17h cùng ngày Công an phường Hoàng
Văn Thụ kiểm tra phát hiện các đối tượng: Cao Kỳ S; Phạm Thuý H5, Trần Xuân
T3, Vũ Đức Qu, Nguyễn Minh Ng; Trương Khương D2, Nguyễn Thị H6 có hành vi
sử dụng trái phép chất ma túy, qua kiểm tra các đối tượng đêu dương tính với chất
ma túy Ketamine, MDMA, MET, Nimetazepam. Tổ công tác đã tiến hành đưa các
đối tượng vê trụ sở Công an phường Hoàng Văn Thụ lập biên bản bắt người có
hành vi phạm tội quả tang.

Quá trình kiểm tra và khám xét tầng 3 số 164 Lý Thường Kiệt, Hoàng Văn
Thụ, Hồng Bàng, Hải Phòng đã thu giữ:

- 06 vỏ túi nilon có mép dán màu xanh trong bám dính tinh thể màu trắng tại
sàn nhà (mẫu KT 01).

- 01 thẻ nhựa màu vàng có chữ ‘LV’ bám dính chất bột màu trắng thu tại sàn
nhà (mẫu KT02).

- 01 cốc Th tinh bám dính tạp chất (nghi ma tuý) trên bàn tại phòng khách
(mẫu KT 03).

- 01 vỏ túi nilon mép dán màu cam trong bám dính tạp chất màu trắng trong
phòng ngủ (mẫu KX 04).

- 01 túi nilon mép dán màu cam kích thước 13x9 cm trong chứa 25 viên nén
màu vàng tại ban công phòng ngủ (mẫu KX 01).

- 04 túi nilon mép dán màu xanh trong chứa tinh thể màu trắng thu tại ban
công phòng ngủ (mẫu KX 02).

- 04 túi nilon màu cam nhãn hiệu ‘Chali’ trong chứa chất bột màu vàng thu tại
ban công phòng ngủ (mẫu KX 03).

- 01 tờ tiên mệnh giá 5.000 đồng bám dính chất bột màu trắng thu tại ban
công phòng ngủ, 02 tờ tiên mệnh giá 10.000 đồng được cuộn Trần Xuân T3 ống
hút trong bám dính chất bột màu trắng thu tại phòng ngủ (mẫu KX 04).

- 01 nồi kim loại bám dính chất màu vàng thu trong bếp (mẫu KX 05).
- 01 vỏ túi nilon màu cam nhãn hiệu ‘Chali’ bên trong bám dính tạp chất nghi

ma tuý thu trong bếp (mẫu KX 06).
- 11 vỏ túi nilon; 01 loa; 01 đèn chớp; 02 vỏ lon Redbull;
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- Thu của S 2.500.000 đồng, 01 túi đeo chéo trong có 01 cân điện tử, 01 điện
thoại Iphone; thu của Trần Xuân T3 2.200.000 đồng và 01 điện thoại Iphone; thu
của Ng 01 điện thoại Iphone; thu của Qu 02 điện thoại Iphone; thu của H5 01 điện
thoại Iphone; thu của Tr 01 điện thoại Iphone; thu của D2 01 điện thoại Iphone;
thu của Vũ Thị Thu H 01 điện thoại Iphone và 01 điện thoại Samsung.

Tại bản Kết luận giám định số 626 ngày 26/7/2023 của Phòng Kỹ thuật hình
sự - Công an thành phố Hải Phòng kết luận:

- Tinh thể màu trắng bám dính trong 06 vỏ túi nilon của mẫu KT01 gửi giám
định là ma tuý, loại Ketamine. Không đủ điêu kiện cân xác định khối lượng chất
bám dính.

- Thẻ nhựa của mẫu KT02 gửi giám định tìm thấy chất ma tuý, loại Ketamine.
Không đủ điêu kiện xác định khối lượng chất ma tuý.

- Tạp chất màu trắng bám dính trong cốc Th tinh của mẫu KT03 gửi giám
định tìm thấy chất ma tuý, loại: Methamphetamine, MDMA, Ketamine,
Nimetazepam. Không đủ điêu kiện xác định khối lượng chất ma tuý.

- Các viên nén màu vàng của mẫu KX01 gửi giám định là ma tuý, có khối
lượng 12,22 gam, loại: Methamphetamine.

- Tinh thể màu trắng của mẫu KX02 gửi giám định là ma tuý, có khối lượng
3,15 gam loại Ketamine.

- Chất bột màu vàng của mẫu KX03 gửi giám định là ma tuý, có khối lượng
10,34 gam, loại: Methamphetamine, MDMA, Nimetazepam.

- Chất màu trắng bám dính trong vỏ túi nilon và các tờ tiên của mẫu KX04 gửi
giám định tìm thấy chất ma tuý loại: Ketamine. Không đủ điêu kiện xác định khối
lượng chất ma tuý.

- Chất màu vàng bám dính trong nồi kim loại của mẫu KX05 không tìm thấy
chất ma tuý và tiên chất.

- Vỏ túi nilon của mẫu KX06 tìm thấy dấu vết chất ma tuý, loại
Methamphetamine, MDMA và Nimetazepam. Không đủ điêu kiện xác định khối
lượng chất ma tuý.

Tại bản Kết luận giám định số 8964 ngày 11/12/2023 của Viện Khoa học hình
sự - Bộ công an kết luận: hàm lượng chất ma tuý Nimetazepam trong mẫu kí hiệu
‘KX03’ gửi giám định là 5,3%.

Vê nguồn gốc số ma tuý thu giữ tại nhà S và số ma tuý S cùng nhóm bạn sử
dụng: Quá trình điêu tra xác định do cần tiên tiêu xài cá nhân nên từ khoảng đầu
tháng 7/2023, S và Vũ Thị Thu H đã cùng nhau mua ma tuý vê bán lại kiếm lời.
Trước ngày 18/7/2023, cả hai bị cáo đã cùng nhau cất giữ 07 túi ma tuý tổng hợp
‘Chali’ tại nhà của S với mục đích để bán lại cho người khác. Số ma túy Ketamine
và ma tuý ‘kẹo’ bị thu giữ là do ngày 18/7/2023, S liên hệ với 01 nam giới (hiện
chưa xác định được lai lịch) tại khu vực Th Nguyên để mua với mục đích để bán
cho người khác và sử dụng vào hôm tổ chức sinh nhật. S và Hà đã cùng nhau đi
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sang khu vực Tân Dương, Th Nguyên để lấy số ma tuý khoảng 10gam Ketamine
và 30 viên "kẹo" mang vê cất giữ tại nhà S . Số ma tuý trên S , H và nhóm bạn đã
sử dụng một phần, ngoài ra vào khoảng 00h28’ ngày 20/7/2023 khi cả nhóm chuẩn
bị sử dụng ma tuý, S đã một mình trực tiếp mang bán cho Đặng Hải Nam, sinh
năm 1994; nơi cư trú: 46/92 Lê Thánh Tông, Máy Chai, Ngô Quyên, Hải Phòng 01
túi ma tuý ‘Chali’, 01 gam Ketamine và 02 viên ma tuý tổng hợp, H có biết việc S
bán ma tuý nhưng không đi cùng do chuẩn bị sử dụng ma tuý. Số ma tuý còn lại
sau khi cả nhóm sử dụng đã bị Cơ quan điêu tra thu giữ.

Vê vật chứng: Cơ quan điêu tra đã trả lại cho Vũ Đức Qu 02 điện thoại
Iphone và Trương Khương D2 01 điện thoại Iphone. Chuyển C1 cục Thi hành án
dân sự quận Hồng Bàng những vật chứng sau: 01 hộp giấy có dấu niêm phong số
626MT-A/PC09 và 01 bì giấy có dấu niêm phong số 626MT-B/PC09 của Phòng
Kỹ thuật hình sự - Công an thành phố Hải Phòng; 01 bì giấy có dấu niêm phong số
8964/KL-KTHS của Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an; 10 vỏ túi nilon kích
thước 4x6cm; số tiên 2.500.000 đồng, 01 túi vải đeo chéo, 01 cân điện tử, 01 vỏ túi
nilon kích thước 10x16cm, 01 điện thoại Iphone thu giữ của Cao Kỳ S; số tiên
2.200.000 đồng, 01 điện thoại Iphone thu giữ của Trần Xuân T3; 01 điện thoại
Iphone thu giữ của Ng; 01 điện thoại Iphone thu giữ của H5; 01 điện thoại
Iphone thu giữ của Tr; 01 điện thoại Iphone và 01 điện thoại Samsung thu giữ của
Vũ Thị Thu H.

Với nội dung trên, tại Bản án hình sự sơ thẩm số 57/2024/HS-ST ngày 19
tháng 4 năm 2024 của Tòa án nhân dân quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng đã
quyết định:

Tuyên bố: Các bị cáo Cao Kỳ S và Vũ Thị Thu H phạm tội “Tổ chức sử
dụng trái phép chất ma túy” và tội “Mua bán trái phép chất ma túy”; các bị cáo
Trần Xuân T3, Phạm Thị Thúy H5, Trịnh Huyên Tr, Nguyễn Minh Ng và Lê Anh
Ph phạm tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”

- Căn cứ điểm b khoản 2 Điêu 255; điểm p khoản 2 Điêu 251 Bộ luật Hình
sự; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điêu 51, Điêu 17, Điêu 38, Điêu 55, Điêu 58 Bộ
luật Hình sự xử phạt bị cáo Cao Kỳ S 10 (Mười) năm tù vê tội “Mua bán trái phép
chất ma túy” và 12 (Mười hai) năm tù vê tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma
túy”. Tổng hợp hình phạt buộc bị cáo phải chấp hành chung cả hai tội là 22 (Hai
mươi hai) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 21/7/2023.

- Căn cứ điểm b khoản 2 Điêu 255; điểm p khoản 2 Điêu 251 Bộ luật Hình
sự; điểm s khoản 1 Điêu 51, Điêu 17, Điêu 38, Điêu 55, Điêu 58 Bộ luật Hình sự
xử phạt bị cáo Vũ Thị Thu H 09 (Chín) năm tù vê tội “Mua bán trái phép chất ma
túy” và 11 (Mười một) năm tù vê tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.
Tổng hợp hình phạt buộc bị cáo phải chấp hành chung cả hai tội là 20 (Hai mươi)
năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 09/11/2023.

- Căn cứ điểm b khoản 2 Điêu 255; điểm s khoản 1 Điêu 51; Điêu 17, Điêu
38; Điêu 58 Bộ luật Hình sự
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Xử phạt bị cáo Trần Xuân T3 09 (Chín) năm tù. Thời hạn chấp hành hình
phạt tù tính từ ngày 21/7/2023.

Xử phạt bị cáo Phạm Thị Thúy H5 08 (Tám) năm 06 (Sáu) tháng tù. Thời
hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt đi thi hành án.

Xử phạt bị cáo Trịnh Huyên Tr 07 (Bảy) năm 09 (Chín) tháng tù. Thời hạn
chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt đi thi hành án.

- Căn cứ điểm b khoản 2 Điêu 255; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điêu 51;
Điêu 17, Điêu 38; Điêu 58 Bộ luật Hình sự

Xử phạt bị cáo Nguyễn Minh Ng 07 (Bảy) năm 03 (Ba) tháng tù. Thời hạn
chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 21/7/2023.

Xử phạt bị cáo Lê Anh Ph 07 (Bảy) năm 03 (Ba) tháng tù. Thời hạn chấp
hành hình phạt tù tính từ ngày 20/01/2024.

Ngoài ra bản án còn tuyên vê xử lý vật chứng, vê nghĩa vụ chịu án phí và
quyên kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 25 tháng 4 năm 2024, bị cáo Vũ Thị Thu H có
đơn kháng cáo xin được giảm nhẹ hình phạt; ngày 03 tháng 5 năm 2024, bị cáo Lê
Anh Ph có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Giai đoạn phúc thẩm và tại phiên toà phúc thẩm, bị cáo Vũ Thị Thu H không
cung cấp thêm được tài liệu, chứng cứ mới và vẫn giữ nguyên yêu cầu kháng cáo,
đê nghị Hội đồng xét xử giảm án cho bị cáo. Ngày 14 tháng 6 năm 2024, bị cáo Lê
Anh Ph có đơn rút đơn kháng cáo; tại phiên toà phúc thẩm, bị cáo Lê Anh Ph xác
nhận việc rút đơn kháng cáo là hoàn toàn tự nguyện, không bị ép buộc.

Quan điểm giải quyết vụ án của Kiểm sát viên tại phiên tòa phúc thẩm:
Kiểm sát viên trình bày ý kiến vê việc giải quyết kháng cáo: Bị cáo Lê Anh

Ph có đơn xin rút đơn kháng cáo và việc rút đơn của bị cáo hoàn toàn tự nguyện
nên đê nghị Hội đồng xét xử đình chỉ việc xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Lê Anh
Ph theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điêu 355 Bộ luật Tố tụng hình sự. Đối với bị
cáo Vũ Thị Thu H: Bị cáo kháng cáo trong thời hạn luật định, tại giai đoạn phúc
thẩm và tại phiên toà phúc thẩm bị cáo không cung cấp thêm được tình tiết giảm
nhẹ trách nhiệm hình sự mới quy định tại Điêu 51 Bộ luật Hình sự, hình phạt mà
Tòa án cấp sơ thẩm áp dụng đối với bị cáo là phù hợp với tính chất, mức độ, vai trò
của hành vi phạm tội, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo Vũ Thị
Thu H. Vì vậy, đê nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Vũ
Thị Thu H, giữ nguyên bản án sơ thẩm theo quy định tại điểm a khoản 1; khoản 2
Điêu 355 và Điêu 356 của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Vê án phí: Do kháng cáo không được chấp nhận nên bị cáo Vũ Thị Thu H
phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự phúc thẩm. Bị cáo Lê Anh Ph rút toàn bộ
kháng cáo trước khi mở phiên tòa phúc thẩm nên không phải nộp án phí hình sự
phúc thẩm.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
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Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được
tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Vê tố tụng: Ngày 19 tháng 4 năm 2024, Tòa án nhân dân quận Hồng
Bàng, thành phố Hải Phòng xét xử sơ thẩm vụ án, tại phiên tòa các bị cáo Vũ Thị
Thu H, Lê Anh Ph có mặt. Vì vậy, ngày 25 tháng 4 năm 2024, bị cáo Vũ Thị Thu
H có đơn kháng cáo; ngày 03 tháng 5 năm 2024, bị cáo Lê Anh Ph có đơn kháng
cáo là trong thời hạn kháng cáo theo quy định tại khoản 1 Điêu 333 của Bộ luật Tố
tụng hình sự.

[2] Vê tội danh: Lời khai của bị cáo Vũ Thị Thu H tại phiên toà phúc thẩm
phù hợp với lời khai của bị cáo tại phiên toà sơ thẩm, phù hợp với các tài liệu,
chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Như vậy có đủ căn cứ kết luận: Bị cáo Vũ Thị
Thu H và bị cáo Cao Kỳ S đã có hành vi mua và cất giấu trái phép 3,15 gam ma
túy loại Ketamine; 12,22 gam ma túy loại Methamphetamine, ma túy tổng hợp loại
gói "Chali" (gồm 9,79 gam hợp chất Methamphetamine, MDMA và 0,55 gam
Nimetazepam) với mục đích để bán lại cho người khác nhằm thu lợi bất chính. Vào
ngày 20/7/2023, tại tầng 3 số nhà 164 Lý Thường Kiệt, phường Hoàng Văn Thụ,
quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng, các bị cáo Cao Kỳ S, Vũ Thị Thu H, Trần
Xuân T3, Phạm Thị Thúy H5, Trịnh Huyên Tr, Nguyễn Minh Ng và Lê Anh Ph đã
có hành vi cùng nhau Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng
trái phép chất ma tuý cho các đối tượng Vũ Đức Qu và Trương Khương D2 thì bị
phát hiện và bắt quả tang. Các bị cáo có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, thực
hiện hành vi phạm tội với lỗi cố ý trực tiếp nên Tòa án cấp sơ thẩm xét xử các bị
cáo Cao Kỳ S, Vũ Thị Thu H vê tội “Mua bán trái phép chất ma tuý” theo điểm p
khoản 2 Điêu 251 của Bộ luật Hình sự với tổng khối lượng các chất ma tuý được
quy đổi bằng 77,6% và xét xử các bị cáo Cao Kỳ S, Vũ Thị Thu H, Trần Xuân T3,
Phạm Thị Thúy H5, Trịnh Huyên Tr, Nguyễn Minh Ng và Lê Anh Ph vê tội “Tổ
chức sử dụng trái phép chất ma tuý” theo điểm b khoản 2 Điêu 255 của Bộ luật
Hình sự là đúng với hành vi của các bị cáo.

[3] Vê vai trò của các bị cáo: Đối với tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất
ma túy”, trong vụ án này, bị cáo S là người khởi xướng, rủ các bị cáo khác vê nhà
để sử dụng ma túy, chuẩn bị ma túy, thu tiên đóng góp cho việc sử dụng ma túy, bị
cáo Phạm Thị Thúy H5 cùng chung ý chí với bị cáo S trong việc cho cả nhóm sử
dụng ma túy tại nhà của hai vợ chồng, trực tiếp nhắn tin riêng rủ bị cáo Trịnh
Huyên Tr và bị cáo Lê Anh Ph cùng sử dụng ma túy. Bị cáo Vũ Thị Thu H đã cùng
với bị cáo S chuẩn bị ma tuý, là người trực tiếp pha ma túy tổng hợp và cùng cả
nhóm sử dụng ma tuý. Trần Xuân T3, Nguyễn Minh Ng, Trịnh Huyên Tr, Lê Anh
Ph cùng thống nhất đóng góp tiên để cả nhóm cùng sử dụng ma túy chung. Trong
đó Trần Xuân T3 đã chuyển khoản cho bị cáo S 1.000.000 đồng, là người "đánh"
ma túy Ketamine cho cả nhóm cùng sử dụng, khi hết Ketamine thì Trần Xuân T3
lại lấy trong túi của S ra đánh tiếp cho mọi người sử dụng; bị cáo Tr nhận 02 viên
ma túy tổng hợp từ S và đưa lại cho Ng 01 viên sử dụng. Các bị cáo đã cùng nhau
sử dụng trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng ma tuý cho các đối tượng Vũ
Đức Qu và Trương Khương D2. Như vậy, bị cáo Cao Kỳ S có vai trò cao nhất; bị
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cáo Vũ Thị Thu H có vai trò thấp hơn bị cáo S nhưng cao hơn các bị cáo khác; bị
cáo Trần Xuân T3 có vai trò thấp hơn các bị cáo Cao Kỳ S, Vũ Thị Thu H nhưng
cao hơn bị cáo Phạm Thị Thúy H5 và các bị cáo khác. Bị cáo Trịnh Huyên Tr nhận
ma túy từ S và đưa cho Ng, bị cáo Nguyễn Minh Ng và Lê Anh Ph chỉ là người
góp tiên và sử dụng ma túy, không mời ai sử dụng nên các bị cáo Ng, Ph có vai trò
cơ bản ngang nhau và thấp nhất trong các bị cáo khác.

[4] Đối với tội “Mua bán trái phép chất ma túy” của bị cáo Cao Kỳ S và Vũ
Thị Thu H: Cả hai bị cáo S và H đêu thống nhất bàn bạc việc mua ma túy vê bán
lại kiếm lời, cùng nhau đến khu vực huyện Thủy Nguyên để mua ma túy vê cất
giấu tại nhà S để sử dụng cho việc tổ chức trái phép chất ma túy vào buổi sinh
nhật của con trai S và số còn lại dùng để bán kiếm lời; bị cáo Hà giúp S đóng gói
ma túy, S một mình trực tiếp mang bán trái phép ma túy cho Đặng Hải Nam. Như
vậy, bị cáo Cao Kỳ S có vai trò cao hơn bị cáo Vũ Thị Thu H nên hình phạt của bị
cáo S cũng phải cao hơn bị cáo H.

[5] Vê tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Các bị cáo không phải chịu
các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điêu 52 Bộ luật Hình
sự.

[6] Vê tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Trong quá trình điêu tra, truy
tố và tại phiên tòa, các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải vê hành vi phạm
tội của mình nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo điểm s
khoản 1 Điêu 51 Bộ luật Hình sự; bị cáo Lê Anh Ph gia đình có công với cách
mạng được tặng thưởng Huân chương kháng C1ến nên bị cáo được hưởng thêm
tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo khoản 2 Điêu 51 Bộ luật Hình sự.

[7] Xét kháng cáo của bị cáo Lê Anh Ph: Ngày 14 tháng 6 năm 2024, bị cáo
Lê Anh Ph có văn bản vê việc rút toàn bộ kháng cáo. Việc rút kháng cáo của bị cáo
là tự nguyện nên Hội đồng xét xử căn cứ điểm đ khoản 1 Điêu 355 Bộ luật Tố tụng
hình sự, đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với kháng cáo của bị cáo Lê Anh Ph.

[8] Xét kháng cáo của bị cáo Vũ Thị Thu H: Bị cáo Vũ Thị Thu H kháng cáo
xin giảm nhẹ hình phạt nhưng tại giai đoạn xét xử phúc thẩm và tại phiên toà, bị
cáo Vũ Thị Thu H không cung cấp được tài liệu, chứng cứ mới là các tình tiết giảm
nhẹ trách nhiệm hình sự. Hội đồng xét xử xét thấy: Mặc dù Toà án cấp sơ thẩm
nhận định vê vai trò bị cáo Vũ Thị Thu H đối với tội “Tổ chức sử dụng trái phép
chất ma tuý” là chưa chính xác nhưng Bản án hình sự sơ thẩm số 57/2024/HS-ST
ngày 19 tháng 4 năm 2024 của Tòa án nhân dân quận Hồng Bàng, thành phố Hải
Phòng xét xử bị cáo với mức hình phạt 09 (Chín) năm tù vê tội “Mua bán trái phép
chất ma túy” và 11 (Mười một) năm tù vê tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma
túy” là phù hợp với tính chất, mức độ, vai trò của hành vi phạm tội, các tình tiết
giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo Vũ Thị Thu H nên căn cứ điểm a khoản 1
Điêu 355, Điêu 356 Bộ luật Tố tụng hình sự, giữ nguyên bản án sơ thẩm vê hình
phạt đối với bị cáo Vũ Thị Thu H.

[9] Thiếu sót mà Toà án cấp sơ thẩm cần rút kinh nghiệm: Ngoài việc đánh
giá vai trò của các bị cáo đối với tội “Tổ chức sử dụng trái phép như đã nêu ở mục
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[3], trong vụ án này, bị cáo Cao Kỳ S đã có hành vi bán trái phép chất ma tuý cho
Đặng Hải Nam thu được 4.000.000đồng; bị cáo Cao Kỳ S đã chuyển
4.200.000đồng tiên mua ma tuý cho bị cáo Vũ Thị Thu H. Đây là khoản tiên các bị
cáo Cao Kỳ S, Vũ Thị Thu H có được do phạm tội mà có nên cần buộc các bị cáo
nộp lại để sung vào ngân sách nhà nước. Tuy nhiên Toà án cấp sơ thẩm không
tuyên buộc các bị cáo phải nộp lại là thiếu sót. Do không có kháng cáo, kháng nghị
vê nội dung này nên để không làm xấu đi tình trạng của các bị cáo, Hội đồng xét
xử không buộc các bị cáo phải nộp lại. Toà án cấp sơ thẩm cần rút kinh nghiệm vê
những vấn đê thiếu sót đã được nêu trên.

[10] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng
nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

[11] Vê án phí: Do kháng cáo không được chấp nhận nên bị cáo Vũ Thị Thu
H phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự phúc thẩm. Bị cáo Lê Anh Ph rút toàn bộ
kháng cáo trước khi mở phiên tòa phúc thẩm nên không phải nộp án phí hình sự
phúc thẩm theo quy định tại khoản 2 Điêu 135 Bộ luật Tố tụng hình sự; điểm b, g
khoản 2 Điêu 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban
thường vụ Quốc hội ban hành quy định vê mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý
và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Vì các lẽ trên,
QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ khoản 1 Điêu 342; Điêu 348; điểm đ khoản 1 Điêu 355 Bộ luật Tố
tụng hình sự: Đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số:
73/2024/TLPT-HS ngày 23 tháng 5 năm 2024 đối với bị cáo Lê Anh Ph phạm tội
“Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý” theo điểm b khoản 2 Điêu 251 Bộ luật
Hình sự.

Bản án hình sự sơ thẩm số 57/2024/HS-ST ngày 19 tháng 4 năm 2024 của
Tòa án nhân dân quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng liên quan đến bị cáo Lê
Anh Ph có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án phúc thẩm.

2. Căn cứ điểm a khoản 1 Điêu 355; Điêu 356 Bộ luật Tố tụng hình sự,
không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Vũ Thị Thu H, giữ nguyên bản án sơ thẩm
vê hình phạt đối với bị cáo Vũ Thị Thu H.

Tuyên bố bị cáo Vũ Thị Thu H phạm các tội “Mua bán trái phép chất ma
tuý” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý”

Căn cứ điểm b khoản 2 Điêu 255; điểm p khoản 2 Điêu 251 Bộ luật Hình sự;
điểm s khoản 1 Điêu 51, Điêu 17, Điêu 38, Điêu 55, Điêu 58 Bộ luật Hình sự xử
phạt bị cáo Vũ Thị Thu H 09 (Chín) năm tù vê tội “Mua bán trái phép chất ma
túy” và 11 (Mười một) năm tù vê tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.
Tổng hợp hình phạt buộc bị cáo Vũ Thị Thu H phải chấp hành chung cả hai tội là
20 (Hai mươi) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 09/11/2023.

3. Vê án phí: Bị cáo Vũ Thị Thu H phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự
phúc thẩm.
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4. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị
đã có hiệu lực pháp luật, kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.
Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điêu 2 Luật

Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân
sự có quyên thỏa thuận thi hành án, quyên yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành
án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điêu 6, 7, 7a và 9 Luật Thi
hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điêu 30
Luật Thi hành án dân sự.

Nơi nhận:
- Các bị cáo;
- VKSND thành phố Hải Phòng;
- CQTHAHS - Công an quận Hồng Bàng;
- CQCSĐT - Công an quận Hồng Bàng;
- C1 cục THADS quận Hồng Bàng;
- VKSND quận Hồng Bàng;
- TAND quận Hồng Bàng;
- Sở Tư pháp – TP. Hải Phòng;
- PV06; PC10 - Công an TP. Hải Phòng;
- Trại Tạm giam - Công an TP. Hải Phòng;
- Lưu: Hồ sơ vụ án, HCTP.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Bùi D2 Thạch


